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- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng 
3/2022 trung bình là 860 USD/tấn, tăng 10,26% với trung bình tháng 2/2022.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói 
trong tháng 3/2022 trung bình là 985 USD/tấn, tăng 16,57% với trung bình tháng 2/2022.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 3/2022 trung bình là 
775 USD/tấn, tăng 21,09% với trung bình tháng 2/2022.

- Giá bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (BCTMP) trong tháng 3/2022 trung bình là 665 USD/tấn, 
giảm 20,91% với trung bình tháng 2/2022.

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến 
các cảng chính)

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, 
CIF đến các cảng chính) 

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 3/2022 trung bình là 288 USD/
tấn, tăng 2,9% so với trung bình tháng 2/2022.   

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) tháng 3/2022 trung bình là 288 USD/tấn, 
tăng 1,8% so với trung bình tháng 2/2022.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tháng 3/2022 trung bình là 288 USD/tấn, tăng 
1,1% so với trung bình tháng 2/2022.
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Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

- Giá giấy hỗn hợp Mỹ (Mixed paper) tháng 3/2022 trung bình là 163 USD/tấn, giảm 14,2% 
so với trung bình tháng 2/2022.

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 2/2022 (USD/tấn, chưa bao gồm
thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 2/2022 (USD/tấn, CIF)
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Hình 3: Số liệu thống kê của ngành giấy Việt Nam tháng 3/2022 so với tháng 2/2022

- Tổng tiêu dùng trong tháng 3/2022 đạt 520.748  tấn, tăng 2,6% so với tháng 2/2022.

- Tổng sản lượng trong tháng 3/2022 đạt 474.107 tấn, tăng 4,8% so với tháng 2/2022.

- Tổng nhập khẩu trong tháng 3/2022 đạt 180.633 tấn, giảm 22% so với tháng 2/2022.

- Tổng xuất khẩu trong tháng 3/2022 đạt 122.858 tấn, tăng 42,4% so với tháng 2/2022.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng

Hình 4: Tiêu dùng tháng 3/2022 so với tháng 2/2022

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng đạt 413.219 tấn, tăng 1,4% so với tháng 2/2022.

- Giấy in báo, tiêu dùng đạt 1.679 tấn, giảm 17,2% so với tháng 2/2022.
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Hình 5: Sản xuất tháng 2/2022 so với tháng 1/2022

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 408.255 tấn, tăng 4,4% so với tháng 2/2022.

- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 25,112 tấn, tăng 4,4% so với tháng 2/2022.

- Giấy tissue, sản xuất đạt 25.259 tấn, tăng 5% so với tháng 2/2022.

- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 15.481 tấn, tăng 15% so với tháng 2/2022.

c. Nhập khẩu
- Giấy làm bao bì, nhập khẩu đạt 106.662 tấn, giảm 37,5% so với tháng 2/2022.

- Giấy in báo, nhập khẩu 1.679 tấn, giảm 17,2% so với tháng 2/2022.

- Giấy in & viết không tráng nhập khẩu 31.610 tấn, tăng 13,1% so với tháng 2/2022.

- Giấy in & viết tráng, nhập khẩu 24.774 tấn, tăng 27,2% so với tháng 2/2022.

- Giấy tissue, nhập khẩu 3.021 tấn, tăng 26,9% so với tháng 2/2022.

- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng đạt  48.569 tấn, 
tăng 5% so với tháng 2/2022.

- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng đạt 21.038 tấn, 
tăng 8% so với tháng 2/2022.

- Giấy tissue, tiêu dùng đạt 23.015 tấn, tăng 0,5% so với tháng 2/2022.

- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy carbonless, ly & cốc giấy, 
giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất…) tiêu dùng đạt 12.887 tấn, tăng 40,3% so với 
tháng 2/2022.

- Giấy vàng mã, tiêu dùng đạt 341 tấn, giảm 1,2% so với tháng 2/2022.

b. Sản xuất
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Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 2/2022 so với tháng 1/2022

- Giấy khác (in nhiệt, carbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc 
giấy, giấy lót tráng nhôm, in tem nhãn & mác…), nhập khẩu 12.887 tấn, tăng 40,3% so với 
tháng 2/2022.

d. Xuất khẩu

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt 101.698 tấn, tăng 37% so với tháng 2/2022.

- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 981 tấn, tăng 278,8% so với tháng 2/2022. 

- Giấy tissue, xuất khẩu đạt 5.843 tấn, giảm 41,1% so với tháng 2/2022.

- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt 14.336 tấn, giảm 88,4% so với tháng 2/2022.

Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 2/2022 so với tháng 1/2022
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Tập đoàn Shanying International của 
Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng 
dây chuyền bột giấy công suất 700.000 tấn/
năm và giấy bao bì hòm hộp công suất 
1,8 triệu tấn/năm tại một nhà máy mới ở 
thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy. 

Dự án đầu tư do công ty con Anui Zhongy-
ing thực hiện có trị giá 11,4 tỉ RMB (1,8 tỉ 
USD) đã nhận được sự đồng ý của hội đồng 
quản trị công ty và được cấp giấy phép môi 
trường từ chính quyền địa phương. 

Dự án sẽ gồm ba dây chuyền bột giấy từ 
rơm rạ lúa mỳ công suất 100.000 tấn/năm, 
dây chuyền bột giấy từ gỗ 400.000 tấn/
năm, hai máy giấy lớp sóng giữa 400.000 

Shanying International của Trung Quốc mở rộng công suất thêm 1,8 
triệu tấn/năm tại nhà máy Anhui

tấn/năm, một máy giấy lớp sóng giữa 
500.000 tấn/năm, và một máy bìa lớp mặt 
500.000 tấn/năm, cùng với một nhà máy 
nhiệt điện.

Công ty cho biết dự án sẽ bắt đầu bằng 
việc xây dựng hai dây chuyền sản xuất giấy 
lớp sóng giữa với tổng công suất 900.000 
tấn/năm, cùng với nhà máy điện, nhưng 
chưa công bố thời gian chi tiết./

VNT19 xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tại Quảng Ngãi

VNT 19, một công ty con của Công ty cổ 
phần Thương mại Xây dựng Việt Nam (Vi-
etracimex), đang triển khai lắp đặt dây 
chuyền bột giấy kraft gỗ cứng tẩy trắng 
(BHK) công suất 350.000 tấn/năm, trên 
diện tích 117 ha, với tổng vốn đầu tư là 440 
triệu USD tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Dự án 
được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 
2011, khởi công xây dựng nhà máy vào 
năm 2015. 

Nguồn nguyên liệu cấp cho nhà máy chủ 
yếu từ gỗ keo rừng trồng tại địa phương. 
Hàng năm, nhà máy sử dụng khoảng 550 
nghìn tấn dăm gỗ khô, tương đương 1,1 
triệu tấn gỗ keo tươi, bằng khoảng 45% 
công suất xuất khẩu gỗ dăm qua cảng 
Dung Quất.

Nhà máy Bột – Giấy VNT19 sử dụng dây 
chuyền công nghệ phổ biến nhất hiện nay 
trên thế giới, các thiết bị hoạt động chính 
và phụ trợ, giám sát, điều khiển, bảo vệ tự 
động hóa hoàn toàn, có độ chính xác và tin 
cậy cao.

Cụ thể, nhà máy sử dụng công nghệ nấu 
bột liên tục đẳng nhiệt (Isothermal cook-
ing-ITC) và hệ thống tẩy trắng bột giấy với 
công nghệ tẩy tiên tiến và phổ biến nhất 
hiện nay là Công nghệ tẩy ECF, hệ thống 
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thu hồi hóa chất khép kín.
Dự án đã hoàn thành 60% và dự kiến đi 

vào hoạt động vào cuối năm 2023, đây sẽ là 
nhà máy bột giấy BHK lớn nhất Việt Nam.

Quzhou Wuzhou của Trung Quốc xây dựng nhà máy giấy, bột giấy và bìa 
công suất 4,49 triệu tấn / năm ở Hồ Bắc

Tại Trung Quốc, Quzhou Wuzhou Spe-
cialty Paper đang có kế hoạch xây dựng 
nhà máy liên hợp bột giấy, giấy và bìa có 
tổng công suất lên tới 4,49 triệu tấn/năm 
tại Hanchuan, thành phố Xiaogan, tỉnh Hồ 
Bắc. 

Công ty đã ký một thỏa thuận với chính 
quyền địa phương cho kế hoạch này và dự 
kiến dự án sẽ kéo dài từ sáu đến tám năm, 
nhưng kế hoạc cụ thể vẫn chưa được công 
bố.

Căn cứ báo cáo đánh giá tác động môi 
trường (EIA), liên hợp sẽ có công suất 
bột giấy kraft gỗ cứng tẩy trắng 750.000 
tấn/năm, bột giấy hóa nhiệt cơ tẩy trắng 
800.000 tấn/năm, bìa carton từ bột nguyên 
sinh 800.000 tấn/năm, giấy đặc biệt 
600.000 tấn/năm (bao gồm 300.000 tấn/
năm giấy bóng mờ), 1,2 triệu tấn/năm giấy 
lớp sóng giữa, 190.000 tấn/năm giấy trang 
trí và 150.000 tấn/năm giấy làm ống lõi. 

Cũng trong dự án này, Hubei Zhixing 

đang lên kế hoạch xây dựng thêm hai dây 
chuyền giấy xử lý OCC, nhằm cung cấp 
nguyên liệu cho hai máy sản xuất giấy lớp 
sóng giữa tại Hanchuan.

Theo nhà cung cấp Mỹ, một dây chuyền 
OCC sẽ có công suất xử lý 1.100 tấn mỗi 
ngày, tương đương 374.000 tấn/năm. 
Dây chuyền còn lại sẽ có công suất 1.250 
tấn OCC mỗi ngày, tương đương khoảng 
425.000 tấn/năm.

Dự kiến dự án sẽ được khởi chạy vào 
năm 2023./.

Đặng Văn Sơn (VPPA)
Lê Huy Dư (VPPA)

Cao Đức Bằng (VPPA)
Trần Khánh Linh (VPPA)
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